
  
XÍ NGHIỆP KHAI THÁC 
15 Lê Quang Định, P. Rạch Dừa,TP. Hồ Chí Minh 
ĐT:  (0254) 3 839 871  
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Số:  
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THÔNG BÁO MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ 
 
Xí nghiệp khai thác dầu khí LD Việt-Nga Vietsovpetro kính mời các đơn vị quan tâm cung cấp báo 

giá [Vật tư phục vụ công tác an toàn, PCCC, cứu sinh cứu hỏa] để làm cơ sở lập dự toán và tổ chức đấu 
thầu rộng rãi. 
 
1. Nội dung yêu cầu: 

Chi tiết hàng hóa: Theo danh mục [vật tư phục vụ công tác an toàn, pccc, cứu sinh cứu hỏa] 
đính kèm (Số lượng, quy cách, thông số kỹ thuật). 

• Địa điểm giao hàng: TP. Vũng Tàu. 
• Yêu cầu báo giá: Đơn giá (gồm thuế VAT, phí vận chuyển), hiệu lực báo giá tối thiểu 120 ngày. 

2. Thời hạn và phương thức nhận: 
• Thời hạn: Trước 09 giờ, ngày 28 tháng 08 năm 2026 
• Địa chỉ: gửi về Email: vt.pt@vietsov.com.vn, ducldm.pt@vietsov.com.vn đặt hàng hoặc gửi bản 

cứng về địa chỉ: 15 Lê Quang Định, P.Rạch Dừa, TP Hồ Chí Mính. 
• Liên hệ:  

o Phòng VT [Nguyễn Văn Hiếu] - SĐT: [0902771705]. 
o Phòng ban đặt hàng: Lê Đăng Minh Đức– SĐT: 0985046175 

 
Lưu ý: Thông báo này chỉ phục vụ mục đích khảo sát giá thị trường, không phải thông báo mời thầu. 
Vietsovpetro sẽ tiến hành đấu thầu rộng rãi sau khi kế hoạch được phê duyệt. 

 
Trân trọng kính mời./. 
 

 
 
 
Nơi nhận: 
- Như  trên, 
- Lưu VP, P.TM, X.DVSX 

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC 
GIÁM ĐỐC XNKT 

 
 
 
 

   Nguyễn Quốc Dũng 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:vt.pt@vietsov.com.vn


DANH MỤC [VẬT TƯ PHỤC VỤ CÔNG TÁC AN TOÀN, PCCC, CỨU SINH CỨU HỎA] 
 

STT Tên hàng hoá Đặc tính kỹ thuật ĐVT Số 
lượng 

Ghi 
chú 

1 Muster Cabinet 
T Card 

Kích thước: 750 x 750 x 58mm (30" x 30" x 3") – cho 
phép sai lệch 20 % 
Mặt trước: Nhựa Plexishock trong suốt (Acrylic chịu lực) 
dày 4mm  
Tấm lưng: Thép mạ điện kẽm phủ sơn trắng  
Khung: Nhôm khoảng 58 mm với cửa bản lề tích hợp  
Khóa an toàn và gioăng cao su đàn hồi, chống nước vào 
tủ. 

- Đi kèm 2 Biển báo dạ quang (Điểm tập trung và Số 
hiệu) 

- Bảng thẻ chữ T (T Card Board) từ 50-120 khe cắm. 
Đi kèm thẻ chữ T, số lượng thẻ tương ứng với số chỗ gắn 
thẻ của bảng. 
Yêu cầu của thẻ chữ T: Chất liệu nhựa: PVC độ dày 
300/475 micron. Thẻ màu đỏ. 
Hình tủ minh họa: 

 
 

 

Hình thẻ minh họa: 

Set 3  



 
Đường link tủ minh họa: 

https://www.durasafe.com.sg/shop/t-cards-lc2-muster-

cabinet-t-card-come-with-100pcs-yellow-t-cards/ 

Đường link thẻ minh họa: 

https://www.durasafe.com.sg/shop/t-cards-plastic-size-

70-green-10s-pkt/ 

2 Băng keo cảnh 
báo sọc vàng 
đen chống trượt 

Băng keo cảnh báo sọc vàng đen chống trượt 

Quy cách 50mmx18m 

Đạt tiêu chuẩn: NFSI High Traction Certification 

Roll 20  

3 Hộp đựng nút 
bịt tai 

Dung tích chứa: khoảng 500 cặp nút tai giảm ồn 

Hộp được thiết kế để gắn cố định trên tường, có Tay gạt 

giúp kiểm soát số lượng nút tai được lấy ra, dễ dàng lấy 

nút tai chỉ bằng thao tác gạt cần. 

Mặt trước có tấm mica/kính trong suốt để kiểm soát số 

lượng nút tai trong hộp. 

Tham khảo mẫu Honeywell LS500 

Pce 7  

4 Nút tai chống 
ồn 

Bảo quản và sử dụng trong hộp đựng nút bịt tai mục 3. 

Chất liệu: Foam Polyurethane  

Thiết kế: Không dây, hình chuông 

Box 14  



Chức năng: Sử dụng 1 lần, giảm tiếng ồn 33db 

Tiêu chuẩn: AS/NZS 1270:2002 hoặc các tiêu chuẩn 

chống ồn tương đương 

Quy Cách Đóng Gói: 1 Cặp/ túi nilong, 200 Cặp/Hộp. 

Tham khảo mẫu Honeywell Max-1 

5 Phần dưới của 
dây đu Swing 
rope 

Phần dưới của dây đu Swing rope - Manila rope, Dia. 

25mm, 20m 

premium grade water flex manila rope, đường kính 1’’ 

(khoảng 25mm), được thắt nút cách nhau mỗi 600mm để 

tạo điểm bám / trèo. 

Nối liền với Thimble, size 3/8’’, vật liệu SS316. 

Theo bản vẽ đính kèm 

 

Pce   

6 Hợp bộ relay đề 
và động cơ đề 
cho động cơ 
xuồng Hợp bộ 
relay đề và 
động cơ đề cho 
động cơ xuồng 
loại: Type 
N4.39KC; 
S.NR 
KTE15091747; 
KW/RPM 
27.6/3000 

Hợp bộ relay đề và động cơ đề cho động cơ xuồng loại: 

Type N4.39KC; S.NR KTE15091747; KW/RPM 

27.6/3000; CODE M038K069FA0; BV 0062. 

Model: AZE 2138 hoặc tương đương 

SKU : 11131136 

Weight (kg) 4.426000 

Voltage 12 VDC 

Power 2.0 kW 

Pinion teeth 10 

Rotation direction CW 

Notes With reduction gear 

Vật tư phục vụ xuồng cứu sinh Fassmer loại CLR-T 5.9. 

Vật tư của nhà sản xuất Fassmer / vật tư do Fassmer cấp / 

Pce 1  



có thư của nhà sản xuất xuồng Fassmer xác nhận sản phẩm 

phù hợp cho xuồng cứu sinh Fassmer loại CLR-T 5.9. 

 
7 Level 

evelopments; 
tilt switch 
warning 
system. 

Level developments; tilt switch warning system. 

Model: ETS-1-4-D hoặc tương đương. 

Level Developments Dual Axis Tilt Switch 

Rated Voltage: 9-30VDC 

Rated Current: 10-31mA 

Dimensions: 65x60x40mm 

Switching Range: 1-4° 

Adjustment Range: 0.2° 

Switching Accuracy: ±0.1° 

Connector: Flying lead 

Contacts: 1N/O and 1N/C. 

Vật tư phục vụ xuồng cứu sinh Fassmer loại CLR-T 5.9. 

Vật tư của nhà sản xuất Fassmer / vật tư do Fassmer cấp / 

có thư của nhà sản xuất xuồng Fassmer xác nhận sản phẩm 

phù hợp cho xuồng cứu sinh Fassmer loại CLR-T 5.9. 

Pce 1  



 
8 Relay Senso 12 

volt; 061700-
3771;  

Relay Senso 12 volt; 061700-3771; 

Connector Type Screw 

Contact Material Silver 

Contact Type Normally Open 

Mounting Type Socket Mount 

Brand Solarhome 

Operation Mode 12v 

Coil Voltage 12 Volts 

Maximum Switching Voltage 12 Volts 

Package Dimensions 5.04 x 3.98 x 1.38 inches 

Vật tư phục vụ xuồng cứu sinh Fassmer loại CLR-T 5.9. 

Vật tư của nhà sản xuất Fassmer / vật tư do Fassmer cấp / 

có thư của nhà sản xuất xuồng Fassmer xác nhận sản phẩm 

phù hợp cho xuồng cứu sinh Fassmer loại CLR-T 5.9. 

 

Pce 1  



9 Bộ điều khiển 
xuồng nani 
diesel 

No2: Nani diesel; Art no: 401044; Model: 021.08.00; 

Fassmer /IMO-Sign 44. 

Phù hợp cho xuồng cứu sinh Fassmer loại CLR-T 5.9. 

Vật tư của nhà sản xuất Fassmer / vật tư do Fassmer cấp / 

có thư của nhà sản xuất xuồng Fassmer xác nhận sản phẩm 

phù hợp cho xuồng cứu sinh Fassmer loại CLR-T 5.9. 

 

Pce 1  

10 Mũ bảo hộ 

chiến sĩ cháy 

 

Mũ bảo hộ chiến sĩ cháy 

PAB FIRE COMPACT PROBUDDY hoặc tương đương. 

Size phù hợp cho người cao 165-175cm, nặng 70-75Kg. 

Pce 4  

11 Ống cứu hỏa Ống cứu hỏa Superior Full Flow 04-15 Servioe Test To 

250 PSIG Per NFTA 1962 (Ø1.1/2" dài 30m, đầu nối 

nhanh loại vặn ren) cùng đầu phun. Chất liệu cao su 

Roll 2  

12 Lọc nhớt, nhớt 
máy Xuồng cứu 
sinh 

Lọc nhớt, nhớt máy Xuồng cứu sinh Fassmer loại CLR-T 

5.9 

- Oil filter part no: 970302742 

Phù hợp cho xuồng cứu sinh Fassmer loại CLR-T 5.9 

Pce 4  

13 Lọc nhiên liệu 
máy Xuồng cứu 
sinh 

Lọc nhiên liệu máy Xuồng cứu sinh Fassmer loại CLR-T 

5.9 

- Fuel filter part no:970301302 

Phù hợp cho xuồng cứu sinh Fassmer loại CLR-T 5.9 

Pce 4  

14 Bộ đàm Xuồng 
cứu sinh ICOM 
VHF 

Bộ đàm Xuồng cứu sinh ICOM VHF Marine IC-M220 

hoặc tương đương 

Phù hợp cho xuồng cứu sinh Fassmer loại CLR-T 5.9 

Set 1  



15 SART cho 
Xuồng cứu sinh 

Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn 

(AIS-SART) 

Thời lượng hoạt động: tối thiểu 48h 

Đáp ứng tiêu chuẩn SOLAS/MSC/IMO 

Sản phẩm bao gồm việc cài đặt thông số theo yêu cầu. 

Pce 1  

16 Bao bì Jumbo 1 
tấn đáy xả 

Kích thước khoảng 90cm x 90cm x 120 cm, Chấp nhận 

sai lệch 20 %. 

Tải trọng khoảng 1 tấn 

Vật liệu: nhựa PP hoặc tương đương 

Có 4 quai nâng trên bao. 

Có đáy xả. 

Pce 20  
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